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Thời gian làm bài: 45 phút


Phân tích dữ liệu chất lượng không khí bằng Python
Họ và tên: ……………………………………………   Lớp: ……………   Số báo danh: ……………
Phần mềm sử dụng: Python 3, chỉ dùng thư viện chuẩn (csv, math).
Tệp được cung cấp:
	Tên tệp
	Nội dung

	air-quality.csv
	Số liệu 30 ngày của 3 trạm quan trắc giả định: ngày, trạm, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm



Yêu cầu chung: đọc kĩ từng nhiệm vụ, làm lần lượt theo các bước và lưu bài đúng tên tệp đã nêu trong thư mục làm bài. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm.
Nhiệm vụ 1 (3,0 điểm): Làm sạch dữ liệu
Tệp air-quality.csv ghi số liệu của ba trạm quan trắc giả định trong tháng 11. Cột pm25 có dòng bỏ trống do mất tín hiệu và dòng ghi -1 do cảm biến lỗi.
a) Dùng mô đun csv đọc tệp air-quality.csv, mã UTF-8. Đếm và in tổng số dòng dữ liệu, không tính dòng tiêu đề. (1,0 điểm)
b) Đếm và in số dòng thiếu PM2.5, số dòng có giá trị âm. (1,0 điểm)
c) Giữ lại các dòng dùng được, đổi pm25, temperature, humidity sang số thực, in số dòng dùng được. (1,0 điểm)
Nộp bài: lưu tệp air-analysis.py (nhiệm vụ 2, 3 viết tiếp vào tệp này).
Nhiệm vụ 2 (4,0 điểm): Thống kê theo trạm
Mức không khí theo PM2.5: Tốt nếu không quá 25; Trung bình nếu trên 25 đến 50; Kém nếu trên 50.
a) Viết hàm level(value) trả về mức không khí. (1,0 điểm)
b) Với mỗi trạm, tính số ngày dùng được, trung bình PM2.5 (làm tròn 2 chữ số), giá trị lớn nhất, số ngày ở mỗi mức. (2,0 điểm)
c) Ghi kết quả ra tệp station-summary.csv với dòng tiêu đề: station, days, mean_pm25, max_pm25, good, moderate, poor. In tên trạm có trung bình cao nhất. (1,0 điểm)
Nộp bài: nộp air-analysis.py và station-summary.csv.
Nhiệm vụ 3 (3,0 điểm): Tìm quan hệ trong dữ liệu
Hệ số tương quan Pearson giữa hai dãy số x, y cho biết mức độ quan hệ tuyến tính, nhận giá trị từ -1 đến 1:
	r = tổng[(xi - x_tb)(yi - y_tb)] / căn( tổng[(xi - x_tb)^2] × tổng[(yi - y_tb)^2] )



a) Viết hàm pearson(xs, ys) theo công thức trên, không dùng thư viện ngoài. In hệ số giữa PM2.5 và độ ẩm, giữa PM2.5 và nhiệt độ, làm tròn 3 chữ số. Toàn bộ chương trình phải in đúng: (2,0 điểm)
	Tổng số dòng: 90
Dòng thiếu PM2.5: 5
Dòng giá trị lỗi: 2
Dòng dùng được: 83
Trạm ô nhiễm nhất: Trạm Nam (53.36)
Tương quan PM2.5 và độ ẩm: -0.703
Tương quan PM2.5 và nhiệt độ: 0.198



b) Ghi vào cuối tệp một chú thích hai câu: nhận xét quan hệ giữa PM2.5 với độ ẩm, nhiệt độ; vì sao chưa thể kết luận độ ẩm là nguyên nhân làm giảm bụi. (1,0 điểm)
Nộp bài: nộp air-analysis.py.
– Hết –
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Tài liệu tham khảo miễn phí từ SmartTest – smarttest.vn/vi/de-thuc-hanh-tin-hoc – Trang 




